
Bán buôn Bán lẻ

I Giống Chè

Giống Shan Đồng/bầu/cây 1.800 1.950

Giống PH8 1.500 1.650

Giống kim tuyên 1.520 1.670

 - Tiêu chuẩn riêng từng giống:

+ Chè Shan: Đường kính thân ≥ 0,3cm, chiều

cao cây từ 25-34cm tính từ mặt bầu. Tuổi cây từ

10-12 tháng kể từ khi cắm hom vào bầu

+ Chè PH8: Đường kính thân ≥ 0,25cm, chiều

cao cây từ 25-29cm tính từ mặt bầu; Tuổi cây từ

8-12 tháng kể từ khi cắm hom vào bầu.

+ Chè Kim Tuyên: Đường kính thân ≥0,2cm,

chiều cao cây từ 20-30cm tính từ mặt bầu; Tuổi

cây từ 8-12 tháng kể từ khi cắm hom vào bầu

II Giống cây ăn quả

1 Cây xoài

Cây giống phải đúng giống quy định, sinh

trưởng khỏe và sạch sâu bệnh. Tuổi cây xuất

vườn từ 4-5 tháng sau khi ghép. Chiều cao cây

tính từ mặt bầu 60-80cm; Vị trí ghép cành mặt

bầu ươm từ 22-23cm; Đường kính đo phía dưới

vết ghép 2cm từ 1,2-1,7cm. Đường kính đo phía

trên vết ghép 2cm ≥1cm; Chưa phân cành

Đồng/bầu/cây 15.000 20.000

2 Cây dứa

Được lấy từ vườn giống, sinh trưởng khỏe; Độ

đồng đều cao; Sạch sâu bệnh; Đảm bảo tính

đúng giống; Chồi có khối lượng từ 200-300

gam; Chiều cao từ 18-25cm

Đồng/bầu/cây 3.000 5.000

3 Chanh leo

Cây ghép đạt tiêu chuẩn ≥30cm, thời gian từ lúc

ghép đến xuất vườn ≥1 tháng, vết ghép đã liền

và tiếp hợp tốt, cành ghép đã có lá mầm, lá lộc

nảy rõ, chiều cao mắt ghép ≥15cm, sạch sâu

bệnh.

Đồng/bầu/cây 5.000 8.000

Cây giống nuôi cấy mô trong bầu đất khi xuất

vườn phải có độ lớn đồng đều, thân giá to khỏe

cao ≥25cm, đường kính thân ≥10mm, có 5-7 lá

thật

Đồng/bầu/cây

Giống cây chuối tahcs chồi: Chọn lấy giống ở

những vườn sạch sâu bệnh, cây giống có chiều

cao ≥70cm thân thẳng, sạch sâu bệnh, cây con

được gọt sạch rễ, không làm xây xát thân ngầm,

được xử lý thuốc BVTV trước khi trồng

Đồng/bầu/cây

A. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc cung cấp giá bán một số sản phẩm cây trồng thuộc lĩnh vực 

quản lý (giá bán tại Viện khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc)

 - Tiêu chuẩn chung: 100% cây đúng giống, cây 

sinh trưởng khỏe, thân cây thẳng, cứng cáp, 

mức hóa nâu thân cây ≥50%, bầu nguyên vẹn, 

cây đã được huấn luyện từ 10-15 ngày, có ≥8 lá 

thật trên cây, sạch sâu bệnh, phải được ngắt bỏ 

hết nụ hóa.

Giống chuối 5.000 8.0004
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5 Giống bưởi 

Cây giống phải đúng giống quy định, sinh

trưởng khỏe và sạch sâu bệnh. Tuổi cây từ ghép

đến xuất vườn 6-8 tháng. Chiều cao cây tính từ

mặt bầu ≥60cm; Chiều dài cành ghép ≥40cm;

Đường kính gốc ghép đo cách mặt bầu 10cm từ

0,8-1,0cm; Đường kính cành ghép đo trên vết

ghép 2cm >0,7cm; Số cành cấp I từ 2-3 cành

Đồng/bầu/cây 15.000 20.000

6 Giống nhãn

Cây giống phải đúng giống quy định, sinh

trưởng khỏe và sạch sâu bệnh. Tuổi cây từ ghép

đến xuất vườn 4-6tháng. Chiều cao cây tính từ

mặt bầu ≥65cm; Chiều dài cành ghép từ 35-

40cm; Đường kính gốc ghép đo cách mặt bầu

5cm từ 0,8-1,5cm; Đường kính cành ghép đo

trên vết ghéo 2cm ≥0,6cm; Số cánh cấp I từ 2-3

cành

Đồng/bầu/cây 15.000 20.000

7 Giống Bơ

Cây sinh trưởng khỏa mạnh, sạch sâu bệnh. Vị

trí ghép cách mặt bầu từ 15-20cm; Đường kính

thân ≥0,6cm; Chiều cao thân tính từ mặt bầu từ

40-60cm; Có ít nhất 6 lá. Tuổi cây từ 3-4 tháng

kể từ ngày ghép

Đồng/bầu/cây 20.000 26.000

8 Thanh Long

Cây giống khỏe mạnh, dáng hình tốt (mọc

thẳng, nhánh phân bổ đều) Tuổi cành trên 6

tháng tuổi, dài ≥40cm, khỏe mạnh, sạch sâu

bệnh và có khả năng nảy chồi tốt

Đồng/bầu/cây 2.000 5.000

9 Giống ổi

Cây giống sạch sâu bệnh, tuổi cây không quá 18

táng tuổi; Chiều cao cây ≥60cm; Chiều dài

cành ghép ≥40cm; Đường kính gốc ≥1cm;

Đường kính cành ghép ≥0,5cm. Số cành cấp I

từ 2-3 cành

Đồng/bầu/cây 10.000 15.000

III
Giống cây ăn quả nhiệt 

đới
1 năm tuổi 2 năm tuổi

1 Giống Lê LMN1 Đồng/bầu/cây 30.000 40.000

2 Giống Lê Tai Nung 6 Đồng/bầu/cây 30.000 40.000

3 Giống mận Úc, Pháp Đồng/bầu/cây 30.000 40.000

4 Giống Đào Pháp Đồng/bầu/cây 30.000 40.000

5 Giống hồng MC1

Chiều cao cây >50cm; đường kính gốc ghép 0,7-

1,2cm; chiều dài cành ghép >25cm; đường kính

cành ghép ≥ 0,5cm; khả năng tiếp hợp tốt, sạch

sâu bệnh; cây trồng trong túi bầu (PE), không

vỡ bầu; thời gian từ khi ghép đến khi xuất vườn

> 4 tháng

Đồng/bầu/cây 30.000 40.000

 Cây ghép trong bầu, cao cây  ≥45cm; Chiều dài 

cành ghép tính từ vết ghép ≥25cm; Đường kính 

gốc ghép ≥0,4cm; Đường kính cành ghép 

≥0,3cm; Sạch sâu bệnh
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